
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BVBY-TMBG Bảo Yên, ngày          tháng 3 năm 2025 

 
THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ 

thẩm định giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn 

nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên năm 2025-2026, với nội 

dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, Địa chỉ: Số 

536, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn thư,  

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Số điện thoại liên hệ: 02143.877.589. Email: 

bvdkhbaoyenlc@gmail.com (liên hệ trong giờ hành chính để tiếp nhận báo giá và 

trao đổi thông tin).   

 3. Cách tiếp nhận báo giá:  

- Nhận bản giấy bao gồm một bản chính báo giá theo mẫu, có đủ thông tin 

của cơ sở báo giá và số điện thoại liên hệ, được kí tên, đóng dấu Người đại diện 

hợp pháp của cơ sở báo giá và File mềm báo giá theo địa chỉ Email: : 

bvdkhbaoyenlc@gmail.com 

- Báo giá phải được niêm phong trong phong bì thư. Trên phong bì thư ghi 

rõ tên gói thầu. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13 giờ 30 ngày 17 tháng 03 năm 2025 đến 

trước 17 giờ 00 ngày 24 tháng 3 năm 2025. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu 

trên sẽ không hợp lệ.  

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu trong vòng 90 ngày kể từ ngày 

phát hành báo giá.  

II. Hồ sơ báo giá 

1. Báo giá: Theo mẫu tại phụ lục đính kèm. 

2. Hồ sơ năng lực của công ty. 

III. Thông tin về gói thầu mặt hàng hóa chất, vật tư y tế 



- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên 

- Danh mục hàng hóa yêu cầu thẩm định giá: 17 danh mục (Chi tiết tại phụ 

lục đính kèm) 

- Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu mua sắm hàng hóa: 12 tháng kể từ 

ngày ký hợp đồng. 

Đề nghị các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá 

các hàng hóa thuộc gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục 

vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên năm 2025-

2026 tham gia chào giá dịch vụ. 

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên rất mong nhận được phản hồi thông tin 

từ quý công ty. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
  - Như kính gửi;  
  - Lưu: VT; KD; TCHC-TCKT                

 GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
PHẠM HỒNG VIỆT 

 
 

 



PHỤ LỤC - MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm công văn số:     / YCBG-BVĐK ngày 17 / 3 /2025 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên) 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số      / YCBG-BVĐK ngày 17 / 3 /2025 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, chúng tôi : 

- Công ty:  

- Địa chỉ:  

- Số điện thoại liên hệ:       

 - Email:   

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  

- Mã số thuế:  

Xin được báo giá dịch vụ thẩm định giá như sau: 

1. Báo giá cho dịch vụ tư vấn đấu thầu và dịch vụ liên quan:  

STT Tên dịch vụ tư vấn Nội dung công việc 

cụ thể 

Đơn vị tính Số lượng Đơn giá 

(đã VAT) 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1.        

2.        

 Tổng cộng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2025. 



3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 ……, ngày........ tháng.......năm 2025 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA 

Gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế chạy thận nhân tạo phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện 

Bảo Yên năm 2025-2026 

(Kèm công văn số:    / YCBG-BVĐK ngày 17 / 3 /2025 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên) 

STT Tên hàng hóa theo Thông số kỹ thuật 
Quy cách 

đóng gói  

Đơn vị 

tính 
 Số lượng   

1 Acid Citric Tinh thể màu trắng, có mùi đặc trưng 
25 kg/1 

bao 
Kg 

               

600  

2 
Dung dịch khử trùng quả 

lọc thận nhân tạo 

Thành phần chính bao gồm: 

- Hydrogen Peroxide: 26,53% w/w 

- Acetic Acid: 7,83% w/w 

- Peracetic Acid: 5,00% w/w 

thùng 5 

kg/ 

can 5 lít 

Lít 
                  

40  

3 Muối hoàn nguyên Màu trắng; Không mùi 
25 kg/1 

bao 
Kg 

            

6,000  

4 
Dung dịch thẩm phân 

máu đậm đặc (Acid) 

Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: 

- Natri clorid: 210,68 g 

- Kali clorid: 5,22 g 

- Calci clorid.2H2O: 9,00 g 

- Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g 

- Acid acetic băng: 6,31g 

- Glucose.H20: 38,50 g (Hoặc Glucose khan: 35,00 g) 

- Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 

Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm 

Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến 

cáo của nhà sản xuất 

Can 10 lít Lít 
          

35,000  



5 

Dung dịch thẩm phân 

máu đậm đặc 
(Bicarbonat) 

Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: 

- Natri bicarbonat: 84,0 g 

- Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 
Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm 

Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của 

nhà sản xuất 

Can 10 lít Lít 
          

35,000  

6 Javen Javen 10-12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng 
30 lít/1 

can 
Lít 

                  

50  

7 
Catherter thận nhân tạo 2 

nòng 

Chất liệu Polyurethane. Loại đầu cong hoặc thẳng, 2 nòng. Kích 

cỡ: 12F, Chiều dài catheter: 20 cm 

- Cấu tạo tối thiểu bao gồm: catheter, nong, kim dẫn đường chữ 

Y sắc bén, xy lanh, dây luồn dẫn hướng, băng dán, nắp heparin, 

dao mổ, chỉ liền kim 

10 bộ/  

1hộp 
Bộ 

                  

30  

8 Quả lọc thận nhân tạo 

Chất liệu màng: polyethersulfone 

Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/Polyurethane 

Diện tích màng lọc: 1.5 m2  
Hệ số siêu lọc: 16 ml/h/mmHg 

Thể tích mồi khoảng 85 

Hệ số thanh thải tại 300 ml/phút: Urea: 258ml/phút; Creatinin: 

231ml/phút; Phosphate: 202ml/phút; Vitamin B12: 119ml/phút 

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; EC 

Xuất xứ: Châu Âu 

30 quả/ 1 

thùng 
Quả 

            

1,500  



9 Dây lọc máu 

Dây máu chạy thận có kèm 2 bộ bảo vệ cảm biến. Thể tích làm 

đầy 156 ml. Làm bằng nhựa y tế mềm PVC, đầu kết nối và các 

thành phần khác: PVC, PE, PP, PC, ABS và các nguyên liệu y 

khoa. Dây tĩnh mạch với bầu tĩnh mạch dài khoảng 130mm. Dây 

động mạch với bơm máu (đường kính trong 8mm x đường kính 

ngoài 12mm x chiều dài 350mm), bầu động mạch dài khoảng 

130mm. Tiệt trùng bằng ETO. 

24 bộ 

dây/thùng 
Bộ 

            

1,500  

10 Kim chạy thận nhân tạo 
Kim cỡ 16G. Bao gồm loại cánh xoay. Thiết kế backeye. Chiều 
dài kim 25mm. Kim làm tối thiểu bằng thép không rỉ và được 

bao bọc tối thiểu bằng silicone.  

500 cái/ 1 

thùng 
Cái 

          

12,000  

11 Gạc chạy thận nhân tạo 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút, không có độc 

tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh 

bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch 
phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

30 cái/gói Miếng 
          

15,000  

12 Phin lọc khí 

Đầu nối bảo hộ/Phin lọc khí 

- Đóng gói vô trùng từng cái rất an toàn trước khi sử dụng 

- Hệ thống QMS của sản phẩm đạt tối thiểu EN ISO 13485:2016  

 500 cái / 

1 thùng 
Cái 

            

5,000  

13 Băng dính 3M Băng cuộn 5cm x 5m 
01 cuộn/ 
hộp nhỏ 

Cuộn 
              

5,000  



14 
Test kiểm tra tồn dư 

chlorine 

Có thể kiểm tra nước với các nồng độ tối thiểu: 0, 0.1, 0.5 và 

3ppm 

Thời gian nhúng và đọc kết quả: 30 giây 

100 

test/lọ 
Test 

               

600  

15 
Test kiểm tra độ cứng 

của nước 

Có thể kiểm tra nước với các nồng độ tối thiểu: 0, 10, 25, 50 và 

120ppm 

Không sử dụng để kiểm tra nước có độ cứng > 120 ppm. 

Thời gian nhúng: 1 giây 

Thời gian đọc kết quả: 10 giây 

50 test/lọ Test 
               

600  

16 
Test thử tồn dư Peroxide 

trong chạy thận nhân tạo 

Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 

ppm 

Không dùng Que thử để kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide lớn 

hơn 20 ppm 
Thời gian nhúng: 2 giây 

Thời gian đọc kết quả: 15 giây 

100 

test/lọ 
Test 

               

200  

17 

Test thử hiệu năng 

Peracatic Acid trong 

chạy thận nhân tạo 

Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 

ppm. 

Thời gian nhúng: 1 giây. 

Thời gian đọc kết quả: 10 giây 

100 

test/lọ 
Test 

               

200  
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